
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV

Tất cả các khu vực - Ngày :08-06-2025

KẾ HOẠCH DẪN TÀU

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HOA TIÊU HÀNG HẢI MIỀN BẮC - HOA TIÊU IV

Số 
TT

Ghi 
chú

Họ tên hoa 
tiêu thực tập

Hạng 
hoa 
tiêu

Họ tên

Hoa tiêu dẫn tàuVị trí dự 
kiến dẫn 

đến

Vị trí tàu 
đang neo 

đậu

Chiều 
dài 
lớn 
nhất 
(LOA)

Tổng 
dung 
tích 

(GRT)

Quốc tịchTên TàuPOB

Khu vực Đà Nẵng

 142 9.58701:30 STRAITS CITY Hoàng Việt TS3P/S1 NHPANAMA

 90 2.48706:30 HẢI NAM 36 Lê Trần Khánh Hiệp Phạm Tú MinhP/S Sơn Trà2 H3VIET NAM

 82 2.13107:30 TRƯỜNG AN 19 Lê Trần Khánh Hiệp Phạm Tú Minh Sơn TràP/S3 H3VIET NAM

 142 9.58708:00 STRAITS CITY Đỗ Văn LợiP/S TS34 NHPANAMA

 172 17.51509:00 SEA STAR 1 Đỗ Văn Lợi TS3P/S5 NHLiberia

 195 27.02519:00 EVER ONWARD Phan Minh Cảnh TS4P/S6 NHLiberia

Khu vực Thừa 
Thiên Huế

 151 15.00907:00 VIỆT THUẬN 
235-02

Hồ Quang Tùng Bến số 2 
Chân Mây

P/S7 H1VIET NAM

Khu vực Quảng 
Nam

 79 1.61511:00 LUCKY DRAGON Trần CơP/S Tam Hiệp8 NHVIET NAM

 145 9.41312:00 HAIAN PARK Trần Cơ Tam HiệpP/S9 NHVIET NAM

 133 6.70415:00 TRUONG HAI 
STAR 3

Trần Cơ Tam HiệpP/S10 NHVIET NAM

 145 9.41316:00 HAIAN PARK Trần CơP/S Tam Hiệp11 NHVIET NAM

Khu Vực Quảng 
Ngãi

 153 14.67005:00 RUN ZHOU 6 Huỳnh Ngọc Thanh 
Trung

P/S Hòa Phát 
11

12 NHCHINA

 292 92.75206:00 FRONTIER 
GARLAND

Huỳnh Ngọc Thanh 
Trung

 Hòa Phát 
11

P/S13 NHPANAMA

 237 60.26407:30 WISDOM 
VENTURE

Phạm Đình Thi Phao 
SPM

P/S14 NHHONG 
KONG

 210 53.19209:30 FL KINGWOOD Phan Văn VinhP/S Hào 
Hưng

15 NHSingapore

 102 3.32109:30 LONG PHU 18 Lê Văn ThịnhP/S J316 H3VIET NAM

 80 1.59810:30 TÙNG LINH 08 Lê Văn Thịnh J3P/S17 H3VIET NAM

 113 5.35510:30 QUANG VINH 
STAR

Phan Văn Vinh J2P/S18 NHVIET NAM

 180 21.01816:30 SONGA LEOPARD Phan Văn VinhCửa Dock  Dock19 NHLiberia

 180 21.01817:30 SONGA LEOPARD Phan Văn VinhP/S Cửa 
Dock

20 NHLiberia

 84 1.99818:00 TRỌNG TRUNG 
189

Lê Văn Thịnh J4P/S21 H3VIET NAM

 96 2.86118:30 OPEC CAPRI Lê Phạm Quang 
Huy

 J5P/S22 H3VIET NAM

 80 1.59820:00 TÙNG LINH 08 Lê Văn ThịnhP/S J323 H3VIET NAM

 80 2.78520:30 PHƯƠNG NAM 
189

Lê Văn Thịnh Hòa Phát 
7

P/S24 H3VIET NAM

Đà Nẵng, Ngày 8 tháng 6 năm  2025



TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG HOA TIÊU- PHƯƠNG TIỆN

Hoàng Việt


